
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

1 Nguyễn Văn Thiện X 215062034 08/08/2009
Công an tỉnh 

Bình Định
30 ĐẠT

2 Trần Ngọc Cao X 194152498 26/06/2007
Công an tỉnh 

Quảng Bình
30 ĐẠT

3 Bùi Thị Hoa Trâm X 221242150 03/05/2013
Công an tỉnh Phú 

Yên
30 ĐẠT

4 Trần Dự Khả X 044097002021 20/02/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

5 Nguyễn Tiến Vinh X 025684181 29/09/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

6 Phú Trường An X 079195003208 13/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

Mẫu 03b       KẾT QUẢ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM 

TẠI BQLATTP CA 13G30 NGÀY 09.4.2019- NGÀNH CÔNG THƯƠNG

114/7/1 

Đường số 

11, Khu phố 

9, phường 

Trường 

Thọ, quận 

Thủ Đức

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SẢN 

XUẤT 

THIỆN 

QUANG

Số 01, 

đường Cao 

Thắng, 

Phường 02, 

Quận 3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

7 Lương Ngọc Nhi X 024876692 17/03/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

8 Tạ Đông Triển X 025653231 16/07/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

9 Vũ Văn Biên X 024982595 21/07/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

10 Trần Nhật Duy X 381933853 01/09/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 ĐẠT

11 Phạm Thị Cẩm Vi X 241843267 21/11/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
26 ĐẠT

12 Nguyễn Thị Tuyển X 026197001748 14/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

13 Hoàng Nguyễn Thanh Thùy X 38198005168 26/04/2018
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
29 ĐẠT

Số 01, 

đường Cao 

Thắng, 

Phường 02, 

Quận 3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM
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14 Phạm Hoàng Thiện X 079093000184 27/02/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

15 Phan Thị Uyên Nhi X 0191895981 02/07/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

16 Trần Bích Vy X 025494380 29/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

17 Trần Khánh Nghi X 331790298 15/06/2011
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
28 ĐẠT

18 Đặng Hoàng Phương Vy X 025728116 04/01/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

19 Nguyễn Tiến Minh Phúc X 024525586 07/07/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

20 Mai Ngọc Giang Sang X 024933788 04/01/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

Số 01, 

đường Cao 

Thắng, 

Phường 02, 

Quận 3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM
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21 Ngô  Ngọc Thúy Diệp X 026008184 18/01/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

22 Trần Thiên Kim X 079199002380 18/07/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

23 Nguyễn Hoàng Thúy Uyên X 079300010367 09/08/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

24 Phạm Thị Khánh Hà X 024922528 04/10/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

25 Phạm Thị Hồng Đăng X 024209857 30/06/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

26 Trần Minh Trang X 024619673 24/10/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

27 Huỳnh Chí Tâm X 024737170 18/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

Số 01, 

đường Cao 

Thắng, 

Phường 02, 

Quận 3

CÔNG TY 

TNHH 

PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM
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28 Nguyễn Hữu Hoàng Anh X 024586680 02/03/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

29 Đào Nguyễn Kim Cương X 024286344 09/07/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

30 Nguyễn Hoàng Dũng X 024806663 20/06/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

31 Nguyễn Xuân Hồng X 024905417 04/04/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

32 Nguyễn Thanh Tùng X 025177707 11/08/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

33 Nguyễn Hoàng Hải Lý X 024239336 06/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

34 Nguyễn Hữu Truyền X 022943977 12/11/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

Số 01, 

đường Cao 

Thắng, 

Phường 02, 

Quận 3
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TNHH 
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35 Dương Thiện Tâm X 025251014 19/05/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

36 Trần Cao Thắng X 272517110 21/11/2011
Công an tỉnh 

Đồng Nai
30 ĐẠT

37 Nguyễn Thị Thu Trang X 024789957 10/09/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
23

KHÔN

G ĐẠT

38 Lê Như Quỳnh x 079197000754 12/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

39 Phan Thị Nhi x 352498200 16/04/2018
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

40 Nguyễn Thị Thùy Trang x 025836628 22/11/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

41 Phạm Thị Thanh Sương x 024522872 30/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT
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42 Nguyễn Quốc Dũng x 233212914 03/08/2011
Công an tỉnh Kon 

Tum
24 ĐẠT

43 Nguyễn Lâm Kim Yến x 024543285 24/06/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

44 Nguyễn Minh Trí x 023019059 20/07/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

45 Nguyễn Thanh Dân x 024085923 01/08/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

46 Võ Minh Tiến x 341842371 06/09/2012
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
21

KHÔN

G ĐẠT

47 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 301505718 28/10/2016
Công an tỉnh 

Long An
30 ĐẠT

48 Nguyễn Đăng Quang x 025294024 06/09/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT
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49 Trương Hoàng Thy Yến x 079185009500 07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

28 ĐẠT

50 Nguyễn Thị Phước x 024789060 01/07/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

51 Đặng Hồng Nhung x 079187006221 03/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

52 Nguyễn Thụy Mộng Huyền x 025062954 29/04/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

53 Nguyễn Lê Trung Nhân x 025955708 19/06/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

54 Trương Thúy Lâm x 025590303 24/03/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

55 Phạm Thị Mai Lan x 079198006074 23/08/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT
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56 Mau Chấn Nguyên x 079200003942 13/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú 

và DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

57 Nguyễn Thị Bích Phượng x 024310018 11/04/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

58 Nguyễn Thị Anh Đào x 312282704 30/08/2010
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 ĐẠT

59 Lý Thị Cẩm Ái x 023592166 04/03/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

60 Trịnh Nam Tiến x 163276855 23/07/2014
Công an tỉnh 

Nam Định
30 ĐẠT

61 Huỳnh Minh Phương x 312400930 14/05/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 ĐẠT

62 Trần Gia Thịnh x 215493338 08/05/2018
Công an tỉnh 

Bình Định
28 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

63 Nguyễn Tùng Quy x 025980802 11/04/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

64 Nguyễn Ngọc Thiên x 261225610 21/06/2013
Công an tỉnh 

Bình Thuận
30 ĐẠT

65 Nguyễn Trọng Xuân x 025367041 17/12/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

66 Hồ Thị Cơ x 215273960 23/03/2009
Công an tỉnh 

Bình Định
29 ĐẠT

67 Nguyễn Minh Phi x 301400809 13/10/2014
Công an tỉnh 

Long An
30 ĐẠT

Chuyên viên chấm thi

Vũ Thị Thanh Huyền Hồ Quốc Khánh

Số 72 Lê 
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BÙI THỊ HỒNG VÂN

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


